
Nam Nữ

1 Vương An Như 02/04/2020

Vương Thị Kim 

Thủy

Tự do

151/5A Tân Cảng, Phường 25, 

Quận Bình Thạnh
0945675048

2 Nguyễn Kỳ Nam 08/10/2020
Nguyễn Văn Tân

NVVP

Lê Thị Thu Hoài

NVVP

29/13 Tân Cảng, Phường 25, Quận 

Bình Thạnh

0909378177

0907333015

3 Phạm Minh An 09/02/2020
Phạm Hà Hải

NV

Hồ Thị Ánh Hồng

NV

36/64 Nguyễn Gia Trí, Phường 25, 

Quận Bình Thạnh

0907788820

0933745997

4 Kỳ hồ nguyên Hân 20/06/2020
Kỳ võ thanh Đại

Kinh doanh

Hồ thị hồng Nhung

Kinh doanh

153 cư xá 304, Phường 25, Quận 

Bình Thạnh

0932129613

0931415433

5 Nhâm Đức Minh An 18/01/2020
Nhâm Đức Long

Ngân hàng

Trần Thu Hà

Ngân hàng

Xố Viết Nghệ Tĩnh, Phường 25, 

Quận Bình Thạnh

0934193544

0934949998

6 Trần Bá Minh Đức 26/09/2020
Trần Ngọc Anh

Tự do

Phạm thị Hền

Tự do

Số 28 nguyễn Văn Thương, Phường 

25, Quận Bình Thạnh

0344333377

0974042139

7 Bùi Đức Huy 6/1/2020 
Bùi Đức Hải

Quản lý NH

Lê Kim Ngân

Kiểm soát viên

69/2/5 Nguyễn Gia Trí, Phường 25, 

Quận Bình Thạnh

0933449227

0937617513

8 Huỳnh Hồ An Nhiên 23/09/2020
Huỳnh Bảo Nghĩa

Buôn bán

Hồ Thị Ngọc Trâm

Buôn bán

148/11/4 Ung Văn Khiêm , Phường 

25, Quận Bình Thạnh

0931863186

0962774443

9 Trần Thúy Vân 12/10/2020
Trần Văn Tiếng

Sửa xe

Dang thi Diệu Thúy

Tạp vụ

7C5 Đường D1, Phường 25, Quận 

Bình Thạnh

0938466484

0938466484

10 Lê Khánh Lâm 24/09/2020
LÊ VŨ LÂN

CNV

TRẦN THỊ HOA

Kế toán

Xố Viết Nghệ Tĩnh, Phường 25, 

Quận Bình Thạnh

0906713289

0938918895

Họ tên cha

Nghề nghiệp

Họ tên mẹ

Nghề nghiệp
Địa chỉ Điện thoại

Ngày 

nhập 

học
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11 Tống Nguyễn Thảo Nhi 23/05/2020
Tống hải Thành

Giao hàng

Nguyễn thị bích 

Thảo

Buôn bán

88/5 Xô Viết Nghệ Tình, Phường 

25, Quận Bình Thạnh
0703595809

12 Phạm Đình Bảo Khôi 18/06/2020

Phan Đình Anh 

Khoa

Kinh doanh

Lê Thị Xuân

Nội trợ

71/3 Nguyễn Văn Thương, Phường 

25, Quận Bình Thạnh

0909220215

0906606731

13 Trịnh Lam Anh 18/08/2020
Trịnh Xuân Phong

Giáo viên

Nguyễn Thị Diễm 

Hương

Kế toán

860/24/13 Xô Viết Nghệ Tĩnh, 

Phường 25, Quận Bình Thạnh

0979508383

0919776466

14 Lê Khánh Linh 12/02/2020
Lê Duy Lượng

Kinh doanh

Dư Thị Hạnh

Kinh doanh

4/29 Nguyễn Văn Thương, Phường

25, quận Bình Thạnh.

0934060060

0972933080

15 Hồ Võ Duy Anh 18/02/2020
Hồ Duy Hiển

Kinh doanh

Võ Hà Thủy Trúc

NNVP

240 Ung Văn Khiêm, Phường 25, 

Quận Bình Thạnh

09049125454

0933125454

16 Phạm Lam Anh 26/01/2020 Trần Thị Anh Tâm

căn hộ WT2 - 11.06 tầng 12 Wilton

Tower, 71/3 Nguyễn Văn Thương,

TDP 112, KP6, P.25, Q.Bình

Thạnh, TP.HCM

0918117715

17 Vũ Hoàng Trung 21/02/2020
Vũ Kim Long

nhân viên

Lâm Thị Ngọc Trâm

Nhân viên

534/56 Điện Biên Phủ, P.21, 

Q.Bình Thạnh

0937084908

0932030293

18 Phạm Đông Phương 10/06/2020
Phạm Thị Bích Thuỷ

Nhân viên

293/9 Ung Văn Khiêm, Phường 25, 

quận Bình Thạnh
0938038930

19 Nguyễn Hoàng Ngọc Bích 25/10/2020

Nguyễn Quốc 

Vương

Kinh doanh

Phạm Thị Lại

NVVP
4D5  Nguyễn Văn Thương, Phường 

25, quận Bình Thạnh

0939160586

0394684818


